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Câu 1. (0.25 điểm) Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O, biết . 
	A. 900	B. 300	C. 1200	D. 600
Câu 2. (0.25 điểm) Mỗi góc ngoài của tam giác bằng 
	A. tổng hai góc trong. 
	B. tổng hai góc trong không kề với góc đó.
	C. tổng của một góc trong và một góc kề với góc đó.
	D. hiệu hai góc trong.
Câu 3. (0.25 điểm) Phân số được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn là 




	A.                           B.                                C.                          D. 
Câu 4. (0.25 điểm) Cho x = 9,67284. Khi làm tròn số chính xác đến ba chữ số thập phân thì số x là
	A. 9,670	B. 9,6728  	C. 9, 672	D. 9,673
Câu 5. (0.25 điểm) Kết quả của phép tính  215.24 =
	A. 211	B. 212	C. 220	D. 219
Câu 6. (0.25 điểm) Tổng ba góc trong một tam giác bằng
	A. 900	B. 3600	C. 1800	D. 1200
Câu 7. (0.25 điểm) Cho hàm số y = f(x) = x – 3. Khi y = 3 thì x = 
	A. 0                               B. 6	                               C. 4                                 D. -3
Câu 8. (0.25 điểm) Kết quả nào dưới đây là sai
	A. - 0,3 > - 0,1               B. - 2,54 < -2                       C. -7 < -1	                    D. 2 > - 2, 5


Câu 9. (0.25 điểm) Cho . Giá trị của 



	A.                               B.                               C. 	               D. 1
[bookmark: _Hlk25657797]Câu 10. (0.25 điểm) Phát biểu nào sau đây là đúng
	A. Hai góc vuông có chung đỉnh là hai góc đối đỉnh.
	B. Hai đường thẳng vuông góc thì phải cắt nhau.
	C. Qua một điểm vẽ được hai đường thẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước.
	D. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.
Câu 11. (0.25 điểm) Trong tam giác vuông thì hai góc nhọn
	A. phụ nhau	B. kề bù	C. bù nhau	D. bằng nhau
Câu 12. (0.25 điểm) Cho y = f(x) = 2x – 3. f(2) =
	A. 2                                B. 1	                              C. 0                                  D. -1


Câu 13. (0.25 điểm) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì
	A. các góc đồng vị bù nhau.
	B. các góc so le trong bù nhau.
	C. các góc đồng vị bằng nhau.
	D. các góc trong cùng phía bằng nhau.
Câu 14. (0.25 điểm) Giá trị của (-0,7)0 =
	A. 1                               B. -0,7                                  C. -1	                               D. 0
Câu 15. (0.25 điểm) Phát biểu nào sau đây là sai
	A. Đường trung trực của đoạn thẳng AB đi qua trung điểm của AB.
	B. Hai đường thẳng vuông góc sẽ tạo thành bốn góc vuông.
	C. Hai góc đối đỉnh thì bù nhau. 
	D. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
Câu 16. (0.25 điểm) Hai đường thẳng có một điểm chung là hai đường thẳng : 
	A. cắt nhau	B. song song	C. trùng nhau	D. vuông góc
PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 17. (1 điểm) Thực hiện phép tính :  


a.                       b. 
Câu 18. (1 điểm)  Tìm x, biết


a.                b. 
Câu 19. (1 điểm) Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận và khi x = 5 thì y = -4.
a. Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x và biểu diễn y theo x;
b. Tính giá trị của y khi x = -10, x = 5
Câu 20. (2.5 điểm) Cho tam giác nhọn AOB. Trên tia đối của tia OA lấy điểm C sao cho OC = OA, trên tia đối của tia OB lấy điểm D sao cho OD = OB.
a. Vẽ hình và viết GT, KL

b. Chứng minh : . Từ đó suy ra AB // CD
c. Gọi M là điểm nằm giữa A và B. Tia MO cắt CD ở N. So sánh độ dài các đoạn thẳng MA và NC, MB và ND.

Câu 21. (0.5 điểm) Tìm các số nguyên n sao cho  là số nguyên.
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